Môn Công nghệ 8
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 8 
Phần 2: CƠ KHÍ
Tiết 17 - Bài 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Dụng cụ cơ khí
Lớp 8

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	TIẾT 17
1. Đọc MỤC 1/ trang 67, 68 SGK Công nghệ 8
Trả lời câu hỏi:  
Quan sát hình 20.1, 20.3 SGK trang 67, 68.
- Mô tả hình dạng, nêu tên gọi và công dụng của các dụng cụ? 
-Vật liệu để làm các dụng cụ đó?
-Êke dùng để làm gì?
-Ke vuông dùng để làm gì?
2. Đọc MỤC 2/ trang 68 SGK Công nghệ 8
Trả lời câu hỏi:  
Quan sát hình 20.4 SGK trang 69.
-Cho biết tên gọi của các dụng cụ trên hình vẽ? 
-Mỏ lết dùng để làm gì?
-Cờ lê dùng để làm gì?
-Tua vít dùng để làm gì ?
-Êtô dùng để làm gì?
-Mô tả hình dạng, cấu tạo và vật liệu của các dụng cụ đó?
3. Đọc MỤC 3/ trang 69 SGK Công nghệ 8
Trả lời câu hỏi:  
- Cho biêt tên gọi, công dụng của từng dụng cụ?
-Các dụng cụ đó được cấu tạo như thế nào?
-Dụng cụ cơ khí cầm tay dùng để làm gì? 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thước lá? 
A. Chiều dày: 0,9 – 1,5 mm
B. Chiều rộng: 10 – 25 mm
C. Chiều dài: 150 – 1000 cm
D. Các vạch cách nhau 1mm
Câu 2: Thước lá được chế tạo từ:
a. Sứ	
b. Nhựa
c. Thép hợp kim dụng cụ.
d. Thuỷ tinh.
Câu 3: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào là dụng cụ gia công?
a.Cờ lê	b. Mỏ lết
c. Kìm	d. Cưa
Câu 4: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào là dụng cụ tháo, lắp?
a. Búa	b. Tua vít
c. Êto	d. Cưa
Câu 5: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ là là dụng cụ kẹp chặt? 
a. Êto	b. Cờ lê
c. Tua vít	d. Dũa

	Câu 6: Dụng cụ đo và kiểm tra gồm: 
a. Thước đo chiều dài
b. Thước đo góc
c. Đục
d. Thước đo chiều dài và thước đo góc
Câu 7: Thước lá dùng để: 
a. Đo độ dài của chi tiết hoặc xác định kích thước của sản phẩm.
b. Cưa, cắt ống nhựa và kim loại.
c. Dùng để tạo một lực đóng vào một vật khác.
d. Dùng để tạo độ nhẵn, bóng bề mặt vật liệu hoặc làm tù cạnh.
Câu 8: Muốn xác định số đo góc bất kì, ta dùng:
a. Ê ke
b. Ke vuông
c. Thước lá
d. Thước đo góc vạn năng
Câu 9: Muốn tháo, lắp các bu lông, đai ốc với kích cỡ nhất định, ta dùng: 
a. Mỏ lết	b. Cờ lê
c. Tua vít	d. Búa
Câu 10:  Muốn kẹp chặt vật mà không nhờ vào lực của bàn tay, ta dùng:
a. Ê tô	b. Kìm
c. Cờ lê	d. Mỏ lết


2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Công nghệ 8
	Mục 1: 
Mục 2:
	1.
2.


Bài ghi học sinh
Bài 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ
I. [image: ]Dụng cụ đo và kiểm tra
1. Thước lá: được chế tạo bằng thép hợp kim.
· Dày 0.9 – 1.5mm, rộng 10 – 25mm, dài 150 – 1000mm, có vạch cách nhau 1mm.
· Dùng để đo chiều dài, xác định kích thước sản phẩm.
2. [image: ]Thước đo góc
· Ke vuông: hình chữ L, dùng để đo, kiểm tra góc 90°.
· Ê ke: hình tam giác vuông, dùng để đo, kiểm tra góc 90°, 60°, 30°.
· Thước đo góc vạn năng: dùng để đo, xác định số đo góc bất kì.
II. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt
1. [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho dá»¥ng cá»¥ thÃ¡o láº¯p vÃ  káº¹p cháº·t]Dụng cụ tháo lắp
· Mỏ lết: dùng để tháo, lắp các bulong, đai ốc với cỡ bất kì.
· Cờ lê: dùng để tháo, lắp các bulong, đai ốc với cỡ nhất định.
· Tua vít : dùng để tháo, vặn các vít có đầu kẻ rãnh.
2. Dụng cụ kẹp chặt
· Kìm: dùng để kẹp chặt vật nhờ vào lực của tay.
· Êtô: dùng để kẹp chặt vật nhờ vào lực của trục vít.
III. Dụng cụ gia công
· Búa: dùng để tạo một lực đóng vào một vật khác.
· Cưa: dùng để cắt các vật liệu.
· Đục: dùng để chặt đứt hay đục rãnh.
· Dũa: dùng để tạo độ nhẵn, bóng bề mặt vật liệu hoặc làm tù cạnh.


Tiết 18: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng: 
a. Một phương tiện thông tin	b. Hai phương tiện thông tin
c. Nhiều phương tiện thông tin	d. Không sử dụng phương tiện thông tin nào.

Câu 2: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng? 
a. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm	b. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn
c. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả	d. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả

Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật được xây dựng trên cơ sở: 
a. Hình chiếu vuông góc	b. Phép chiếu vuông góc
c. Phép chiếu song song	d. Phép chiếu xuyên tâm

Câu 4: Mặt phẳng chiếu là mặt phẳng:
a. Chứa hình chiếu	b. Chứa tia chiếu
c. Chứa vật thể	d. Chứa mặt phẳng chiếu
Câu 5: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là: 
a. Hình chiếu	b. Vật chiếu
c. Mặt phẳng chiếu	d. Vật thể 

Câu 6: Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là: 
a. Đường thẳng chiếu	b. Tia chiếu
c. Đường chiếu	d. Đoạn chiếu

Câu 7: Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu: 
a. Song song	b. Vuông góc
c. Xuyên tâm	d. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ: 
a. Trước tới	b. Trên xuống
c. Trái sang	d. Phải sang

Câu 9: Theo em, có mấy loại phép chiếu? Kể tên các loại phép chiếu đó và cho biết khi vẽ các hình chiếu vuông góc ta dùng phép chiếu nào?
a. Có 1 loại phép chiếu: phép chiếu xuyên tâm
b. Có 2 loại phép chiếu: phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song
c. Có 3 loại phép chiếu: phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc
d. Có 3 loại phép chiếu: phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc. Dùng phép chiếu vuông góc để vẽ các hình chiếu vuông góc.

Câu 10: Quan sát hình, hãy cho biết A, B, C tương ứng với các hình chiếu nào?
a[image: Phương pháp chiếu góc thứ nhất - Công nghệ 11 - Nguyễn Lương Hùng - Thư  viện Tư liệu giáo dục]. A: hình chiếu đứng; B: hình chiếu cạnh; C: hình chiếu bằng.
b. A: hình chiếu cạnh; B: hình chiếu đứng; C: hình chiếu bằng.
c. A: hình chiếu đứng; B: hình chiếu bằng; C: hình chiếu cạnh.
d. A: hình chiếu bằng; B: hình chiếu cạnh; C: hình chiếu đứng.

Câu 11: Quan sát hình, hãy cho biết A, B, C tương ứng với các hình chiếu nào?
a[image: ]. A: hình chiếu đứng; B: hình chiếu cạnh; C: hình chiếu bằng. 
b. A: hình chiếu cạnh; B: hình chiếu đứng; C: hình chiếu bằng. 
c. A: hình chiếu đứng; B: hình chiếu bằng; C: hình chiếu cạnh.
d. A: hình chiếu bằng; B: hình chiếu cạnh; C: hình chiếu đứng.

Câu 12: Khối đa điện là:
a. Khối được bao bởi các hình đa giác phẳng.
b. Khối được bao bởi 6 hình chữ nhật.
c. Khối được bao bởi 2 mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
d. Khối được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Câu 13: Thế nào là hình hộp chữ nhật?
a. Được bao bởi các hình đa giác phẳng.
b. Được bao bởi 6 hình chữ nhật.
c. Được bao bởi 2 mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
d. Được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Câu 14: Thế nào là hình lăng trụ đều?
a. Được bao bởi các hình đa giác phẳng.
b. Được bao bởi 6 hình chữ nhật.
c. Được bao bởi 2 mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
d. Được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Câu 15: Thế nào là hình chóp đều?
a. Được bao bởi các hình đa giác phẳng.
b. Được bao bởi 6 hình chữ nhật.
c. Được bao bởi 2 mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
d. Được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

[image: Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai]Câu 16: Quan sát hình sau và cho biết tên gọi của chúng.
a. Hình lăng trụ đều: a; hình chóp đều: b; Hình hộp chữ nhật: c
b. Hình lăng trụ đều: a; hình chóp đều: c; Hình hộp chữ nhật: b
c. Hình lăng trụ đều: c; hình chóp đều: b; Hình hộp chữ nhật: a
d. Hình lăng trụ đều: b; hình chóp đều: c; Hình hộp chữ nhật: a

Câu 17: Khối tròn xoay là gì?
a. Được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.
b. Được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
c. Được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh một đường kính cố định.
d. Được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định (trục quay) của hình.

Câu 18: Thế nào là hình trụ?
a. Được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.
b. Được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
c. Được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh một đường kính cố định.
d. Được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định (trục quay) của hình.

Câu 19: Thế nào là hình nón?
a. Được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.
b. Được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
c. Được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh một đường kính cố định.
d. Được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định (trục quay) của hình.

Câu 20: Thế nào là hình cầu?
a. Được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định.
b. Được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
c. Được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh một đường kính cố định.
d. Được tạo thành khi quay 1 hình phẳng quanh 1 đường cố định (trục quay) của hình.

Câu 21: Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?
a. Hình chiếu đứng: hình chữ nhật; Hình chiếu cạnh: hình chữ nhật.
b. Hình chiếu đứng: hình chữ nhật; Hình chiếu cạnh: hình tròn.
c. Hình chiếu đứng: hình tròn; Hình chiếu cạnh: hình chữ nhật.
d. Hình chiếu đứng: hình tròn; Hình chiếu cạnh: hình tròn.

Câu 22: Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?
a. Hình chiếu đứng: hình tròn; Hình chiếu cạnh: hình tròn.
b. Hình chiếu đứng: hình tam giác cân; Hình chiếu cạnh: hình tròn.
c. Hình chiếu đứng: hình tròn; Hình chiếu cạnh: hình tam giác cân.
d. Hình chiếu đứng: hình tam giác cân; Hình chiếu cạnh: hình tam giác cân.

Câu 23: Nội dung bản vẽ chi tiết gồm:
a. Hình biểu diễn; tổng hợp; kích thước; khung tên.
b. Hình biểu diễn; yêu cầu kỹ thuật; khung tên.
c. Hình biểu diễn; kích thước; yêu cầu kỹ thuật; khung tên;
d. Hình biểu diễn; khung tên; tổng hợp.

Câu 24: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm:
a. Hình biểu diễn– khung tên– kích thước– yêu cầu kỹ thuật– tổng hợp.
b. Hình biểu diễn– khung tên– yêu cầu kỹ thuật– kích thước– tổng hợp.
c. Khung tên– hình biểu diễn– kích thước– yêu cầu kỹ thuật– tổng hợp.
d. Khung tên– hình biểu diễn– yêu cầu kỹ thuật– kích thước- tổng hợp.

[image: Ống nối ren ngoài PVC phi 27 TGCN-20160 Nhựa Bình Minh]Câu 25: Quan sát hình sau và cho biết biểu diễn ren gì? Khái niệm loại ren đó. 
a. Ren ngoài: là ren được hình thành mặt trong của lỗ.
b. Ren trong: là ren được hình thành mặt trong của lỗ.
c. Ren ngoài: là ren được hình thành mặt ngoài của chi tiết.
d. Ren trong: là ren được hình thành mặt ngoài của chi tiết.

[image: MĂNG SÔNG REN TRONG NHỰA]Câu 26: Quan sát hình sau và cho biết biểu diễn ren gì? Khái niệm loại ren đó.
a. Ren ngoài: là ren được hình thành mặt trong của lỗ.
b. Ren trong: là ren được hình thành mặt trong của lỗ.
c. Ren ngoài: là ren được hình thành mặt ngoài của chi tiết.
d. Ren trong: là ren được hình thành mặt ngoài của chi tiết.

Câu 27: Quan sát hình sau và cho biết quy ước vẽ đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren của ren bị che khuất.
a[image: ]. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt.
b. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét đứt, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt.
c. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét đứt, đường giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt.
d. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét đứt, đường chân ren được vẽ bằng nét đứt đường giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt.

Câu 27: Quan sát hình sau và cho biết hình nào ren trong, hình nào ren ngoài?
[image: ]a. Ren trong: A, B. Ren ngoài: C.
b. Ren trong: A. Ren ngoài: B, C. 
c. Ren trong: B. Ren ngoài: A, C.
d. Ren trong: A, C. Ren ngoài: B.

Câu 29: Quan sát hình sau và cho biết quy ước vẽ đường đỉnh ren và đường chân ren của nó.
[image: ]a. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
b. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
c. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.
d. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm, đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.

Câu 30: Quan sát hình sau và cho biết quy ước vẽ đường đỉnh ren và đường chân ren của nó.
a[image: ]. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
b. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.
c. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm, đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
d. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm, đường chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.

[image: ]Câu 31: Quan sát hình sau và cho biết quy ước vẽ đường giới hạn ren của ren trong và ren ngoài.
a. Ren ngoài: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh. Ren trong: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.
b. Ren ngoài: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh. Ren trong: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
c. Ren ngoài: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. Ren trong: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
d. Ren ngoài: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. Ren trong: đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

[image: ]Câu 32: Quan sát hình sau và cho biết quy ước vẽ vòng đỉnh ren và vòng chân ren của ren trong và ren ngoài.
a. Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền đậm.
b. Vòng đỉnh ren được vẽ hở bằng nét liền đậm, vòng chân ren được vẽ kín bằng nét liền đậm.
c. Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.
d. Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền mảnh, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền đậm.

Câu 33: Nội dung bản vẽ lắp gồm:
a. Hình biểu diễn; tổng hợp; kích thước; khung tên.
b. Hình biểu diễn; yêu cầu kỹ thuật; khung tên.
c. Hình biểu diễn; kích thước; bảng kê; khung tên;
d. Hình biểu diễn; khung tên; tổng hợp.

Câu 34: Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm:
a. Hình biểu diễn– khung tên– kích thước– yêu cầu kỹ thuật– tổng hợp.
b. Hình biểu diễn– khung tên– yêu cầu kỹ thuật– kích thước– tổng hợp.
c. Khung tên– bảng kê– hình biểu diễn– kích thước – phân tích chi tiết– tổng hợp.
d. Khung tên– hình biểu diễn– bảng kê– kích thước – phân tích chi tiết -  tổng hợp.

Câu 35: Nội dung bản vẽ chi tiết gồm:
a. Hình biểu diễn; tổng hợp; kích thước; khung tên.
b. Hình biểu diễn; yêu cầu kỹ thuật; khung tên.
c. Hình biểu diễn; kích thước; yêu cầu kỹ thuật; khung tên;
d. Hình biểu diễn; khung tên; tổng hợp.

Câu 36: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm:
a. Hình biểu diễn– khung tên– kích thước– yêu cầu kỹ thuật– tổng hợp.
b. Hình biểu diễn– khung tên– yêu cầu kỹ thuật– kích thước– tổng hợp.
c. Khung tên– hình biểu diễn– kích thước– yêu cầu kỹ thuật– tổng hợp.
d. Khung tên– hình biểu diễn– yêu cầu kỹ thuật– kích thước- tổng hợp.

Câu 37: Nội dung bản vẽ nhà gồm:
a. Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
b. Hình biểu diễn – khung tên – các bộ phận – kích thước – tổng hợp.
c. Khung tên – hình biểu diễn – kích thước – các bộ phận.
d. Khung tên – kích thước - hình biểu diễn – các bộ phận.

Câu 38: Trình tự đọc bản vẽ nhà gồm:
a. Hình biểu diễn – khung tên – kích thước – yêu cầu kỹ thuật – các bộ phận.
b. Hình biểu diễn – khung tên – các bộ phận – kích thước – tổng hợp.
c. Khung tên – hình biểu diễn – kích thước – các bộ phận .
d. Khung tên – kích thước - hình biểu diễn – các bộ phận.

[image: ]Câu 39: Quan sát hình sau và cho biết hình chiếu 1, 2, 3, 4 tương ứng với mặt nào của vật thể sau:
a. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-D.
b. 1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-D.
c. 1-C, 2-A, 3-B, 4-A, 5-D.
d. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-D.
 
Câu 40: Vật liệu cơ khí được chia thành vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại là căn cứ vào:
a.Nguồn gốc vật liệu
b.Cấu tạo vật liệu
c.Tính chất vật liệu
d.Cả 3 đáp án trên

Câu 41: Vật liệu kim loại được chia làm mấy loại?
a. 1	b. 2	c. 3	d. 4

Câu 42: Căn cứ vào đâu để phân loại kim loại đen?
a.Tỉ lệ cacbon	b. Các nguyên tố tham gia
c. Cả a và b đều đúng	d. Đáp án khác

Câu 43: Thép có tỉ lệ cacbon:
a. < 2,14%	b. ≤ 2,14%	c. > 2,14%	d. ≥ 2,14%
Câu 44: Gang có tỉ lệ cacbon:
a. < 2,14%	b. ≤ 2,14%	c. > 2,14%	d. ≥ 2,14%

Câu 45: Căn cứ vào cấu tạo và tính chất, gang được chia làm mấy loại? 
a. 2	b. 3	c. 4	d. 5

Câu 46: Căn cứ vào cấu tạo và tính chất, thép được chia làm mấy loại? 
a. 2	b. 3	c. 4	d. 5

Câu 47: Tính chất của kim loại màu là: 
a. Dễ kéo dài	b. Dễ dát mỏng
c. Chống mài mòn cao	d. Cả 3 đáp án trên

Câu 48: Đâu không phải tính chất kim loại màu? 
a. Khả năng chống ăn mòn thấp	b. Đa số có tính dẫn nhiệt
c. Dẫn điện tốt	d. Có tính chống mài mòn

Câu 49: Lí do vật liệu phi kim được sử dụng rộng rãi là: 
a. Dễ gia công	b. Không bị oxy hóa
c. Ít mài mòn	d. Cả 3 đáp án trên

Câu 50:  Vật liệu cơ khí có mấy tính chất cơ bản? 
[bookmark: _GoBack]a. 2	b. 3	c. 4	d. 5
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